	1. Tên học phần: 
	[bookmark: _GoBack]TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH	

	2. Mã học phần: 
	DLANH217

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3


5. Phân bố thời gian
- Lên lớp: 30 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm:  0 tiết 
- Thực hành:   0 tiết
- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật lạnh, thiết bị điện.
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất môn học sinh viên được trang bị các kiến thức:
   - Nắm và làm chủ được các thao tác về điện trong vận hành máy lạnh 
   - Đọc và phân tích được các mạch điện động lực, điều khiển 
     - Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
      - Môn học Trang bị điện hệ thống lạnh cung cấp các kiến thức về các thiết bị điều khiển, bảo vệ trong hệ thống lạnh. Các mạch điện từ cơ bản đến nâng cao, vận hành và sửa chữa được những hư hỏng thông thường trong mạch điện của hệ thống lạnh công nghiệp .
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
10. Tài liệu học tập  
-Sách, giáo trình chính: 
[1] Giáo trình Trang bị điện hệ thống lạnh,Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Khoa điện lạnh –biên soạn năm 2008
-Tài liệu tham khảo: 
[1] Trần Đức Ba. Phạm Văn Bôn, Nguyễn Văn Tài -Công nghệ lạnh nhiệt đới -  NXB NÔNG NGHIỆP - 1996.
[2]  Vận hành máy lạnh hãng MYCOM, nhà xuất bản tổng hợp Seaprodex năm 1988   
 [3]  Hệ thống lạnh, kỹ thuật an toàn, Tiêu chuẩn Việt Nam 4206 – 86, Hà Nội 1987.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: từ 70% trở lên
- Thảo luận theo nhóm
- Tiểu luận: có
- Kiểm tra thường xuyên
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Các thiết bị điện thông dụng trong hệ thống lạnh
	10
	0

	2
	Các mạch điện thông dụng trong hệ thống lạnh
	20
	0

	Tổng cộng: 
	30
	0


1. CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH.
1.1. Thiết bị điều khiển
1.1.1. Áp tô mát
1.1.2. Rơle nhiệt bảo vệ quá dòng, quá nhiệt.
1.1.3. Công tắc tơ và rơ le trung gian
1.2. Rơle áp suất
1.2.1. Rơle áp suất cao, rơle áp suất thấp.
1.2.2. Rơ le áp suất nước ( WP).
1.2.3 Thermostat ( rơle nhiệt độ).
1.2.4  Rơle áp suất dầu.
1.3. Điều khiển và bảo vệ hệ thống
1.3.1. Bảo vệ máy nén.
1.3.2. Điều khiển mức dịch ( ga lỏng).
1.3.3  .Điều khiển nhiệt độ phòng lạnh.
2. CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 
 2.1. Mạch điện động lực
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Mạch điện điển hình.
2.2. Mạch điện khởi động sao - tam giác và giảm tải
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Hoạt động mạch điện
2.3. Mạch điện bảo vệ áp suất dầu
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Hoạt động mạch điện
2.4.  Mạch điện bảo vệ áp suất cao - quá dòng
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Hoạt động mạch điện
2.5.  Mạch điện bảo vệ bơm - quạt
2.5.1. Khái niệm
2.5.2. Hoạt động mạch điện
2.6.  Mạch cấp dịch - điều khiển quạt dàn lạnh
2.6.1. Khái niệm
2.6.2. Hoạt động mạch điện
2.7.  Mạch điện xả băng 3 giai đoạn
2.7.1. Khái niệm
2.7.2. Hoạt động mạch điện
.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn 

